
 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

          Số:          /QĐ-HVCSPT 
             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều chỉnh bổ sung và thay thế vị trí các chức danh 

 Hội đồng Khoa/Viện nhiệm kỳ 2021-2025 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 

2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại Học số 

34/2018/QH 14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của học viện Chính sách và Phát triển; 

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của 

Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về quản lý hoạt động Khoa học và 

công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển; 

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Khoa/Viện của các đơn vị;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế vị trí một số chức danh trong các 

Hội đồng Khoa/Viện nhiệm kỳ 2021-2025 (Danh sách kèm theo tại Phụ lục I). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định trước 

đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng 

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác, Trưởng các đơn vị có liên quan và các 

ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: TC-HC, QLKH-HT. 
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PHỤ LỤC  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH  

 HỘI ĐỒNG KHOA/VIỆN 
       (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HVCSPT ngày     tháng     năm 2024 

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

 
 HỌC VÀ TÊN HỌC 

HÀM/ 

HỌC 

VỊ 

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC 

DANH HỘI 

ĐỒNG 

KHOA 

I VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG 

1 Trần Trọng Nguyên PGS,TS Giám đốc Học viện Chủ tịch  

Hội đồng 

2 Nguyễn Khắc Bình PGS,TS Giảng viên cao cấp Viện 

CSC, HVCSPT 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3 Vũ Thị Tâm ThS Giảng viên Viện CSC, 

HVCSPT 

Thư ký 

4 Vũ Sỹ Cường PGS,TS Giảng viên cao cấp Học viện 

Tài chính 

Uỷ viên  

5 Đào Văn Hùng PGS,TS Giảng viên cao cấp khoa Tài 

chính – Ngân hàng, 

HVCSPT 

Uỷ viên  

6 Nguyễn Thị Ngọc Huyền PGS,TS Giảng viên cao cấp Viện 

CSC, HVCSPT 

Uỷ viên  

7 Ngô Phúc Hạnh PGS,TS Giảng viên cao cấp Viện 

CSC, HVCSPT 

Uỷ viên  

8 Đặng Đức Anh TS Phó viện trưởng Viện 

Nghiên cứu và Quản lý Kinh 

tế Trung ương 

Uỷ viên  

9 Trần Thị Huyền Trang TS Giảng viên Viện CSC, 

HVCSPT 

Uỷ viên  

10 Nguyễn Thị Thu ThS Giảng viên Viện CSC, 

HVCSPT 

Uỷ viên  

11 Lê Hồng Hạnh ThS Giảng viên Viện CSC, 

HVCSPT 

Uỷ viên  

II KHOA CƠ BẢN 

1 Nguyễn Tiến Hùng TS Trưởng khoa Cơ bản, 

HVCSPT 

Chủ tịch  

Hội đồng 

2 Phạm Thị Diệu Linh TS Phó trưởng Bộ môn Ngoại 

ngữ, HVCSPT 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3 Đỗ Thị Hoa ThS Phó trưởng Bộ môn Ngoại 

ngữ, HVCSPT 

Thư ký 

4 Tống Hưng Tâm TS Giảng viên Bộ môn Ngoại 

ngữ, HVCSPT 

Uỷ viên 



 

 

5 Ngô Minh Thuận TS Trưởng Bộ môn LLCT Uỷ viên  

6 Bùi Văn Tuấn TS Giảng viên Bộ môn Ngoại 

ngữ, HVCSPT 

Uỷ viên  

7 Nguyễn Mã Lương ThS Trưởng bộ môn GDTC&QP Uỷ viên  

III KHOA KINH TẾ 

1 Nguyễn Thanh Bình TS Trưởng khoa Kinh tế Chủ tịch 

 Hội đồng 

2 Trần Thị Ninh ThS Giảng viên khoa Kinh tế. 

HVCSPT 

Thư ký 

3 Nguyễn Thế Vinh 

 

TS Phó Giám đốc Học viện Ủy viên  

4 Nguyễn Duy Đồng TS Giảng viên khoa Kinh tế. 

HVCSPT 

Ủy viên 

5 Đỗ Kiến Vọng TS Phó GĐ phụ trách Trung tâm 

Bồi dưỡng và Tư vấn phát 

triển 

Ủy viên  

6 Lê Thị Nhung TS Phó Trưởng Bộ môn Đầu tư 

– khoa Kinh tế 

Ủy viên  

7 Nguyễn Ngọc Thắng ThS Chuyên viên Công ty quản 

lý tài sản VAMC 

Ủy viên  

IV KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN 

1 

Bùi Thị Hoàng Mai TS 

Phó trưởng khoa, phụ trách 

khoa Kinh tế Phát triển, 

HVCSPT 

Chủ tịch 

 Hội đồng 

2 
Tô Trọng Hùng TS 

Giảng viên khoa Kinh tế 

Phát triển, HVCSPT 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 
Phan Lê Nga ThS 

Giảng viên khoa Kinh tế 

Phát triển, HVCSPT 

Thư ký 

 

4 
Trần Trọng Nguyên PGS,TS Giám đốc Học viện 

Uỷ viên 

5 
Nguyễn Thị Đông TS 

Trưởng phòng Quản lý đào 

tạo, HVCSPT 

Uỷ viên 

6 
Đặng Thị Thu Hoài TS 

Viện Nghiên cứu Quản lý 

Kinh tế Trung ương 

Uỷ viên 

7 
Đỗ Thị Hà Anh ThS 

Giảng viên khoa Kinh tế 

Phát triển, HVCSPT 

Uỷ viên 

8 
Hoàng Kim Thu ThS 

Giảng viên khoa Kinh tế 

Phát triển, HVCSPT 

Uỷ viên 

9 
Bùi Thùy Linh ThS 

Giảng viên Khoa Kinh tế 

Phát triển, HVCSPT 

Uỷ viên 

V KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 

1 Bùi Thuý Vân TS PhóTrưởng khoa, phụ trách 

khoa Kinh tế quốc tế, 

HVCSPT 

Chủ tịch 

 Hội đồng 



 

 

2 Phan Thị Thanh Huyền TS Giảng viên khoa Kinh tế 

quốc tế, HVCSPT 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 Phạm Thị Quỳnh Liên ThS Giảng viên khoa Kinh tế 

quốc tế, HVCSPT 

Thư ký 

4 Nguyễn Thái Nhạn TS Trường Đại học Mở Hà Nội Ủy viên 

5 Đào Thanh Hương TS Vụ phó Vụ Kinh tế dịch vụ, 

Bộ KH&ĐT 

Ủy viên  

6 Lê Xuân Trường ThS Giảng viên khoa Kinh tế 

quốc tế, HVCSPT 

Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Thùy Linh ThS Giảng viên khoa Kinh tế 

quốc tế, HVCSPT 

Ủy viên  

8 Phạm Huyền Trang ThS Giảng viên khoa Kinh tế 

quốc tế, HVCSPT 

Ủy viên  

9 Nguyễn Việt Hưng ThS Giảng viên khoa Kinh tế 

quốc tế, HVCSPT 

Ủy viên 

VI KHOA KINH TẾ SỐ 

1 Đàm Thanh Tú TS Phó trưởng Khoa Phụ trách 

khoa Kinh tế số, HVCSPT 

Chủ tịch 

 Hội đồng 

2 Nguyễn Văn Tuấn ThS Giảng viên khoa Kinh tế số, 

HVCSPT 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 Nguyễn Hữu Xuân Trường TS Giảng viên khoa Kinh tế số, 

HVCSPT 

Thư ký 

4 Trần Trọng Nguyên PGS,TS Giám đốc Học viện CSPT Ủy viên  

5 Đặng Xuân Thọ TS Giảng viên khoa Kinh tế số, 

HVCSPT 

Ủy viên  

6 Đỗ Thế Dương ThS Giảng viên khoa Kinh tế số, 

HVCSPT 

Ủy viên  

7 Đỗ Thị Thu Hường ThS GĐ Công ty Chữ kỹ số New 

CA 

Ủy viên  

VII KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

1 Mai Thị Hoa TS Phụ trách khoa Kế toán – 

Kiểm toán, HVCSPT 

Chủ tịch  

Hội đồng 

2 Ngô Tiến Dũng TS Giảng viên khoa KTKT, 

HVCSPT 

Thư ký 

3 Nguyễn Thế Hùng TS Phó Giám đốc Học viện Ủy viên  

4 Đoàn Thục Quyên TS Phó khoa Kế toán, Đại học 

công đoàn 

Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Phương 

Thanh 

ThS Giảng viên khoa KTKT, 

HVCSPT 

Ủy viên  

6 Ngô Thị Lụa CN Giám đốc công ty TNHH 

dịch vụ kế toán và đại lý 

thuế LuKa 

Ủy viên  



 

 

VIII KHOA LUẬT KINH TẾ 

1 Nguyễn Như Hà TS Trưởng khoa Luật kinh tế, 

HVCSPT 

Chủ tịch 

 Hội đồng 

2 Đặng Minh Phương ThS Giảng viên khoa Luật kinh 

tế, HVCSPT 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 Lương Mỹ Linh ThS Giảng viên khoa Luật kinh 

tế, HVCSPT 

Thư ký 

4 Đào Hồng Cường ThS Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ủy viên 

5 Mai Văn Thắng PGS,TS Trưởng phòng Quản lý khoa 

học và hợp tác phát triển, 

Đại học Luật, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Ủy viên  

6 Lưu Thị Tuyết ThS Giảng viên khoa Luật kinh 

tế, HVCSPT 

Ủy viên  

7 Nguyễn Tiến Đạt ThS Giảng viên khoa Luật kinh 

tế, HVCSPT 

Ủy viên 

8 Phạm Thị Thanh Hoa ThS Giảng viên khoa Luật kinh 

tế, HVCSPT 

Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Hương Giang ThS Giảng viên khoa Luật kinh 

tế, HVCSPT 

Ủy viên  

IX KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

1 Vũ Thị Minh Luận TS Phó trưởng Khoa, Phụ trách  

khoa Quản trị Kinh doanh, 

HVCSPT 

Chủ tịch  

Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hạnh Vân ThS Phó Giám đốc Học viện Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 Lâm Thuỳ Dương TS Giảng viên khoa Quản trị 

kinh doanh, HVCSPT 

Thư ký 

4 Trịnh Tùng TS Phó trưởng khoa Quản trị 

Kinh doanh, HVCSPT 

Ủy viên 

5 Đàm Thị Hiền TS Giảng viên khoa Quản trị 

kinh doanh, HVCSPT 

Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Phương Anh TS Giảng viên khoa Quản trị 

kinh doanh, HVCSPT 

Ủy viên  

7 Nguyễn Lan Anh TS Giảng viên khoa Quản trị 

kinh doanh, HVCSPT 

Ủy viên  

8 Phùng Đình Vịnh TS Giảng viên khoa Quản trị 

kinh doanh, HVCSPT 

Ủy viên  

9 Trần Việt Anh TS Giám đốc Fluer De Lys 

Hospitality 

Ủy viên  

10 Nguyễn Tuấn Tài ThS Giảng viên khoa Quản trị 

kinh doanh, HVCSPT 

Ủy viên  



 

 

X KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

1 Phạm Mỹ Hằng Phương TS Trưởng  khoa Tài chính 

Ngân hàng, HVCSPT 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2 Đào Bích Hạnh TS Giảng viên khoa Tài chính 

Ngân hàng, HVCSPT 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 Đỗ Thanh Hương TS Giảng viên khoa Tài chính 

Ngân hàng, HVCSPT 

Thư ký 

4 Đào Văn Hùng PGS,TS Giảng viên cao cấp khoa Tài 

chính Ngân hàng, HVCSPT 

Uỷ viên 

5 Vũ Anh Quân TS Giám đốc chi nhánh Ngân 

hàng Eximbank 

Uỷ viên 

6 Nguyễn Thạc Hoát TS Giảng viên chính khoa Tài 

chính Ngân hàng, HVCSPT 

Uỷ viên 

7 Nguyễn Đức Dũng ThS Phó Tổng Giám đốc, Sở giao 

dịch Hàng hóa Việt Nam 

Uỷ viên 

8 Nguyễn Duy Tùng TS Giảng viên khoa Tài chính 

Ngân hàng, HVCSPT 

Uỷ viên 

9 Đặng Thùy Nhung ThS Giảng viên khoa Tài chính 

Ngân hàng, HVCSPT 

Uỷ viên 

XI VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

1 Đào Hoàng Tuấn PGS,TS Viện trưởng Viện ĐTQT, 

HVCSPT 

Chủ tịch  

Hội đồng 

2 Lưu Minh Đức TS Giảng viên Viện ĐTQT, 

HVCSPT 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 Đặng Quỳnh Như ThS Giảng viên Viện ĐTQT 

HVCSPT 

Thư ký 

4 Nguyễn Thị Minh Huệ PGS,TS Giảng viên cao cấp Trường 

Đại học Kinh tế quốc dân 

Ủy viên  

5 Trần Thị Ngọc Quyên PGS,TS Giảng viên cao cấp Trường 

Đại học Ngoại thương 

Ủy viên  

6 Nguyễn Thế Hùng TS Phó Giám đốc Học viện Ủy viên  

7 Trần Hoàng Minh ThS Giảng viên Viện ĐTQT 

HVCSPT 

Ủy viên  

8 Đoàn Anh Tuấn ThS Giảng viên Viện ĐTQT 

HVCSPT 

Ủy viên  

9 Nguyễn Thu Luân ThS Giảng viên Viện ĐTQT 

HVCSPT 

Ủy viên  
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